
THEO TUẦN

1 Đặng Văn Luân Toán TỔ HỢP 10C CA 1

2 Phạm Thị Dung Lý Động học về chuyển động tròn đều 10B CA 2,  NCBH

3 Bùi Thị Thanh Loan Ngữ văn Muối của rừng 11B CA 1 

4 Trần Thị Hằng Tiếng Anh Unit 7: Looking back and project 11B CA 2

1 Quách Chi Thắng Toán Tích phân 12C CA 1

2 Vũ Thị Thanh Nhàn Sinh Ôn tập chương 2 11E CA 2

3 Trần Ngọc Thuý Ngữ văn Bài 9. Khám phá tự nhiên và xã hội (Đọc mở rộng theo thể loại 12G CA 1 

4 Nguyễn Thị Hảo Địa                           Trung Quốc (t1)      11E CA 2

1 Dương Đức Thìn Toán Phương trình đường tròn (Song ngữ) 10G CA 1, Dạy song ngữ

2 Nguyễn Anh Cương Hoá Alcohol 11A CA 2, NCBH

3 Đinh Thanh Huyền Ngữ văn Bài 7: kính gủi cụ Nguyễn Du 11E CA 1 

4 Lê Thị Lài Sử Bài 13. Việt Nam và Biển Đông (tiết 2) 11B Ca 2

1 Phạm Thị Quyết Toán Phương trình đường thẳng 10M CA 1

2 Nguyễn Thúy Hằng Hoá Tinh chất phức chất 12A CA 2, Dạy song ngữ 

3 Đặng Thị Trang Nhung Ngữ văn Lính đảo hát tình ca trên đảo (Trần Đăng Khoa) 10A CA 1, Dạy song ngữ

4 Bùi Thị Tú Anh Tiếng Anh Unit 8 - Looking back and Project 10D CA 2 

1 Hoàng Thị Tấm Toán PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU 12B CA 1

2 Bùi Thị Liên Sinh Sinh trưởng và phát triển ở động vật 11H CA 2, Dạy song ngữ

3 Vũ Văn Danh GDQP Bài 11 Các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu 10G CA 1

4 Lê Thị Sâm Ngữ văn Tuyên ngôn độc lập 12D CA 2 

1 Hoàng Thị Vân Toán Thực hành phần mềm GeoGebra (Song ngữ) 10A CA 1, Dạy song ngữ

2 Đinh Thị Thuận Hoá Nhóm Halogen 10A CA 2, NCBH
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Tuần dạy

(Ngày dạy)
Ghi chúTT Họ và tên

Môn

 giảng dạy
Nội dung tiết dạy

Lớp 

dạy

17/2 - 22/2/2025

(17/2/2025)

24/2 - 01/03/2025

(24/2/2025)

03/3-08/3/2025

(03/3/2025)

10/3-15/3/2025

(10/3/2025)

17/3 - 2/3/2025

(17/3/2025)

24/3-29/3/2025

(24/3/2025)



3 Vũ Thị Thu Hương Ngữ văn
Bài 8: Hai tay xây dựng một sơn hà( Viết bài phát biểu trong lễ phát 

động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội)
12E CA 1

4 Bùi Thị Thương Địa Địa lí công nghiệp ( Công nghiệp khai thác than và dầu khí)). 10D CA 2, Dạy song ngữ

1 Nguyễn Thanh Tân Toán Các quy tắc tính đạo hàm 11A CA 1 

2 Nguyễn Thị Lan Hương Hoá Thí nghiệm về kim loại và hợp chất của kim loại 12H CA 2

3 Nguyễn Thị Kim Dung Ngữ văn Người ở bến sông Châu 10B CA 1 

4 Nguyễn Thị Hiền Tiếng Anh Unit 9: Getting started 10C CA 2

1 Trần Thị Hoa Sinh Sinh sản ở động vật 11A CA 1 

2 Vũ Thùy Linh Hoá Hydrogen Halide 10B CA 2

3 Kiều Thị Nhung Sử Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam 11D CA 1 

4 Nguyễn Thị Minh Thu Tiếng Anh Unit 9: Reading 10A CA 2

1 Đinh Thị Hằng Lý Biến dạng vật rắn 10A CA 1 

2 Quách Thị Thanh Hải Tin Bài 18: lập trình và giải quyết bài toán trên máy tính 10D CA 2, Dạy song ngữ

3 Lã Thị Nhâm Ngữ văn Thời gian (Văn Cao) 11D CA 1 

4 Đoàn Thị Thanh Thủy GDKTPL Bài 13. Quyền và nghĩa vụ của CD về Di sản văn hóa 12M CA 2, Dạy song ngữ

1 Nguyễn Thị Yên Tin Chỉnh sửa video trên animiz 11D CA 1 

2 Lường Hữu Sơn Lý Tụ điện 11C CA 2

3 Hồ Thị Thủy GDKTPL Bài 17:Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và.....( tiết 1) 11M CA 1 

4 Trần Văn Thăng GDTC  Đá Cầu 10A CA 2

1 Ngô Đức Thắng Sinh Sinh trưởng và phát triển ở động vật 11D CA 1 

2 Trần Văn Hoạt GDTC Bóng  chuyền 11G CA 2

3 Đinh Việt Khoa Tiếng Anh Unit 8 - Communication and culture 11G CA 1 

4 Quách Văn Đà Địa Kinh tế Nam Phi 11D CA 2

1 Nguyễn Thị Thanh Nga Tin Bài 16: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình 10A CA 1 

2 Trần Quốc Toản GDTC Đá cầu. 11A CA 2

3 Phan Thị Trần Tuyên Sử Bài 13. Một số thành tựu của văn minh Đại Việt 10D CA 1 

4 Đinh Thị Thanh Phương Tiếng Anh UNIT 9: Speaking 10E CA 2

21/4 - 26/4/2025

(21/4/2025)

28/4 - 03/5/2025

05/5 - 10/5/2025

(05/5/2025)

31/3 - 5/4/2025

(31/3/2025)

7/4 - 12/4/2025

(07/4/2025)

14/4 - 19/4/2025

(14/4/2025)

24/3-29/3/2025

(24/3/2025)



1 Nguyễn Thị Hoà Tin Giới thiệu về Microsoft Access 11B CA 1 

2 Hoàng Thị Yêu Sinh Virus gây bệnh 10G CA 2

3 Nguyễn Xuân Bình CN Thiêt kế ngôi nhà của em 10M CA 1 

4 Nguyễn Thị Hoàng Huệ Sử Bài 13. Một số thành tựu của văn minh Đại Việt 10G CA 2, Dạy song ngữ

5 Quách Văn Nhân GDTC Cầu  lông 10D CA 1 

6 Nguyễn Đức Tuấn GDQP Kỹ thuật sử dụng lựu đạn 11B CA 2

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

12/5 - 17/5/2025

(12/5/2025)

Nho Quan, ngày 12 tháng 02 năm 2025

Hoàng Văn Đoàn
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